	    PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
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Lớp: 5…    
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 Năm học 2018 - 2019
Môn Tiếng Việt - Lớp 5

             ( Bài kiểm tra đọc)
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	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………………

………………………..………….………………..………………

	Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.… 
	
	


I. Đọc thành tiếng. (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 35 phút)

	                     Phần quan trọng nhất trên cơ thể
   Mẹ tôi đã ra một câu đố: “ Đố con biết phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể?”.

   Ngày nhỏ, tôi đã nói với mẹ rằng âm thanh quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu: “ Không phải đâu con. Có rất nhiều người trên thế giới này không nghe được đâu. Con tiếp tục suy nghĩ về câu đố đó nhé!”.

   Vài năm sau, tôi đã nói với mẹ rằng hình ảnh là quan trọng nhất. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”. Đã bao lần tôi muốn mẹ nói ra đáp án, và vì thế tôi toàn đoán lung tung. Mẹ chỉ trả lời tôi: “ Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ”.
   Rồi đến khi bà nội yêu quý của tôi qua đời. Lúc liệm bà xong, mẹ đến cạnh tôi thì thầm: “ Con đã tìm ra câu trả lời chưa?”. Tôi như bị sốc khi tấy mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ liền bảo cho tôi đáp án: “ Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là cái vai”. Tôi hỏi lại: “ Có phải nó đỡ cái đầu con không hả mẹ?”. Mẹ lắc đầu: “ Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi  người cần có một cái vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một cái vai cho con có thể ngả đầu vào

                                                                     Theo HẠT GIỐNG TÂM HỒN 




Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi hoặc làm bài tập.

1. (0,5 điểm ) Vì sao cậu  bé lại cho rằng đôi tai là phần quan trọng nhất của cơ thể (Mức1 )
A. Vì đôi tai giúp ta nghe được âm thanh.







B. Vì đôi tai giúp ra biết lắng nghe những chia sẻ của người khác.
C. Vì cậu muốn nói rằng, với con người, âm thanh quan trọng hơn hình ảnh.


D. Vì đôi tai giúp cho khuôn mặt trở nên đẹp hơn.

2. (0,5 điểm ) Cậu muốn nói gì khi cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất? (Mức1)
A. Cậu muốn nói rằng mắt là bộ phận quan trọng nhất vì nó giúp ta nhìn thấy hình ảnh.
B. Cậu muốn nói rằng, với con người hình ảnh quan trọng hơn âm thanh.
C. Cậu muốn nói rằng không có hình ảnh thì chúng ta không thể làm việc được.
D. Vì nhờ có hình ảnh mà ta phân biệt được cái hay, cái đẹp của sự vật.
3.  (0,5 điểm ) Vì sao người mẹ cho rằng đôi vai là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể? (Mức2)
             A.Vi  đôi vai gánh vác những công việc nặng nhọc trong cuốc sống.

B.Vì đôi vai để người khác dựa vào mỗi lúc họ gặp khó khăn, cần giúp đỡ.

C. Vì đôi vai dùng để đỡ cái đầu.

D. Vì đôi vai để gánh gồng.

4. (1 điểm ) Cần hiểu hai điều gì từ lời giải thích của người mẹ trong câu chuyện?(Mức 4)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. (1 điểm ) Chọn từ có tiếng truyền điền vào chỗ trống:

 (Mức2)
a) Em tự hào về………………lịch sử của cha ông ta.
b) Mẹ em thường theo dõi bản tin thờ tiết trên……………………………….
c) Trong thời kháng chiến, để che mắt địch, các chiến sĩ cách mạng đã có nhiều cách……………………………rất đặc biệt.
d) Tài năng và đức độ của ông vua đó được nhân dân ………………đến muôn đời.
6. (1 điểm )  Nối từng vế câu ở cột A với vế câu tích hợp ở cột B: (Mức2)
	1.Dù ai nói ngả, nói nghiêng
	
	a. Nhưng tôi thấy bồi hồi xúc động

	2. Dẫu công việc gặp rất nhiều khó khăn, trở ngai
	
	b. Nhưng trái tim em luôn hướng về quần đảo đó.

	3.Tuy em chưa một lần được đến Trường Sa
	
	c.thì ta vẫn vững như kiềng ba chân

	4. Tuy  cảnh vật không có gì thay đổi
	
	c. Nhưng Tâm luôn tin rằng rồi sẽ có ngày mình thành công.


7. (1điểm )  Nêu tác dụng của mỗi dấu phẩy trong câu sau? (Mức3)
           Mùa hè đến, trên những tán phượng dọc con phố nhỏ của tôi, ve đua nhau kêu ra rả.
a) Dấu phẩy thứ nhất dùng để …………………………………………………….
b) Dấu phẩy  thứ hai dùng để …………………………………………………….
8. (1 điểm ) a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các vế câu sau: ( Mức 2)
”Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng vì vẫn 
còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”
b) Quan hệ từ giữa các vế câu biểu thị quan hệ gì?
......................................................................................................................
9.  ( 0,5 điểm) Đặt 1 câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng ( Mức 3)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




          GV coi thi                       GV chấm thi                                       Chữ kí của CMHS                                     

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                  
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 55 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm )  20 phút
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Trần Hưng Đạo

Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, Quê ở làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông vốn có tài quân sự, lại tôn nhất nhà Trần, do đó trong cả ba lần quân Nguyên – Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng đánh giặc. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạc Đằng, đuổi giặc ra khỏi đất nước. Ông được phong tước Hưng Đạo Vương.











Sưu tầm
2. Tập làm văn ( 8 điểm)- 35 phút


Đề bài:  Tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích.
 PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                 
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ II

Năm học 2018 – 2019
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK HKII môn TV5)
* Cách đánh giá, cho điểm:

– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 

2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 

    Câu 1:A  câu 2: A  , câu 3: B
Câu 4: Mỗi ý đúng 0,5 điểm

           - Mỗi người cần có cái vai để nương tựa trong cuộc sống.
           - Cần biết quan tâm chia sẻ động viên người khác.
Câu 5: a/ Truyền thống     b/ truyền hình      c/ truyền tin       d/ truyền tụng
Câu 6. 1-c;  2- d;  3 –b;  4-a

 Câu 7 a) Dấu phẩy thứ nhất dùng để ngăn cách giữa hai vế câu trong câu ghép.
          b)Dấu phẩy thứ hai dùng để ngăn các trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.

Câu 8: “Con đã học được nhiều điều rồi đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng vì 
     CN                   VN                                               CN                     VN
vẫn còn nhiều người trên thế gian này chẳng nhìn thấy gì”   (0,5 điểm)




TN
b/ Quan hệ từ biểu thị quan hệ tươngng phản  ( 0,5 điểm)

 câu 9: HS đặt câu rõ ý cuối câu có dâu chấm. Nếu thiếu dấu chấm trừ 0,25 điểm.
 II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
1.Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 

* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:

– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.

– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.

2.Kiểm tra viết bài: 8 điểm 

          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8 điểm:

      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 

      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.

          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  

      7,5 - 7 - 6,5 - ...  - 1 
* Lưu ý:
 Không cho điểm 7 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng  từ,...)
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